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1 21ĐTCN2

2 21CĐT2

3 21CGKL2

4 21CNO2

5 21ĐCN2

6 21KTL2

7 21BCK2

8 21CĐL2

9 21MTT2

10 21SCMT2

11 21TKĐH2

12 21QTM2

13 22CNO1

14 22CĐL2

15 22ĐTCN2

16 22SCMT2

17 22QTM2

18 22TKĐH2

19 22ĐCN2

20 22CNO2

21 22MTT2

22 22KTL2

23 22CĐT2

24 22CGKL2

25 22BCK2

26 22BCN2

27 22TĐH2

28 22CTKM2

29 23CĐL1+2

30 23ĐTCN1+2

31 23SCMT1+2

32 23QTM1+2

33 23TKĐH1+2

34 23ĐCN1+2

35 23CNO1+2

36 23MTT1+2

37 23KTL1+2

38 23CĐT1+2

39 23CGKL1+2

40 23BCK1+2

41 23BCN1+2

42 23TĐH1+2

43 23CTKM1+2

Ghi chú: 

Môn học/module đào tạo nghề Môn chung Học Giáo dục quốc phòng và an ninh

Môn văn hóa THPT

HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký) (Đã ký)

Phạm Quang Trang Thủy Nguyễn Đắc Hiển
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